
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /SYT-NVD 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ 

phẩm không đạt tiêu chuẩn chất 

lượng (31 sản phẩm) 

Bắc Giang, ngày        tháng       năm 2023 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố;                                      

- Các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập; 

- Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. 
 

 

 Ngày 17/11/2023, Sở Y tế nhận được Công văn số 10192/QLD-MP, 

10197/QLD-MP, 10193/QLD-MP, 10194/QLD-MP, 10195/QLD-MP, 

10198/QLD-MP, 10199/QLD-MP, 10201/QLD-MP, 10202/QLD-MP, 

10203/QLD-MP và  10200/QLD-MP của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc 

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

Sở Y tế thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi 31 sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm 

Vioba Việt Nam sản xuất (Địa chỉ sản xuất: Xóm 2, Đồng Nhân, xã Đông La, 

huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội; Địa chỉ trụ sở chính: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Phường 

Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội) (Chi tiết theo danh mục đính 

kèm). 

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở 

không duy trì các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị: 

1. Các đơn vị trong ngành, các cơ sở KCB ngoài công lập thông báo cho 

các khoa phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lý ngừng sử dụng, kinh doanh và thu 

hồi các sản phẩm nêu trên (nếu có). 

2. Phòng Y tế các huyện, thành phố thông báo cho các cơ sở hành nghề 

thuộc phạm vi quản lý; các doanh nghiệp kinh doanh dược, mỹ phẩm thông báo 

cho các cơ sở bán buôn, bán lẻ dược, mỹ phẩm trực thuộc ngừng kinh doanh và 

thu hồi các sản phẩm nêu trên (nếu có). 

3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông 

thông tin đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không 

buôn bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên. 
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4. Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang, Phòng Y tế các huyện, thành phố 

kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi 

phạm theo quy định hiện hành (nếu có); báo cáo kết quả về Sở Y tế (phòng 

Nghiệp vụ Dược). 

Vậy, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD.                                                                                         

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH, THU HỒI MỸ PHẨM 

 

STT Tên sản phẩm Số công bố 

Công văn 

của Cục 

QLD 

Đơn vị đứng tên công bố và 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

1.  Bizs+ Sensitive Max 

Care 

7886/20/CBMP-HN 10192/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

K&g Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 

11 khối A, tòa nhà Sông Đà, 

đường Phạm Hùng, phường 

Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, Tp. Hà Nội) 

2.  Fusin Spa Spf Cream 7618/20/CBMP-HN 10192/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công Ty Cổ Phần Đông Y 

Phúc Sinh (Địa chỉ: Số 58, 

đường Nguyễn Khuyến, 

Phường Văn Quán, Quận Hà 

Đông, Tp. Hà Nội) 

3.  Fusin Charm A 

Secret 

7753/20/CBMP-HN 

4.  Sữa rửa mặt 

Macrobiotic Macasa 

9052/21/CBMP-HN 10197/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hcphar (Địa chỉ: Số 07, dãy 

A, ngõ 18 Ngô Quyền, 

phường Quang Trung, quận 

Hà Đông, Tp. Hà Nội) 

5.  Teethtree 10670/21/CBMP-

HN 

10193/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Pharmatree (Địa chỉ: Tầng 11 

khối A, tòa nhà Sông Đà, 

đường Phạm Hùng, phường 

Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, Tp. Hà Nội) 

6.  Kem đánh răng dược 

liệu Dr.ebuot 

11259/21/CBMP-

HN 

7.  Dầu gội đầu 

Nanotree 

12607/22/CBMP-

HN 

8.  Nước súc miệng Dr 

Ebuot 

14402/22/CBMP-

HN 

9.  Elata 7343/20/CBMP-HN 10194/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Vioba Việt Nam (Địa chỉ sản 

xuất: Xóm 2, Đồng Nhân, xã 

Đông La, huyện Hoài Đức, 

Tp. Hà Nội; Địa chỉ trụ sở 

chính: Số 88 Tô Vĩnh Diện, 

Phường Khương Trung, Quận 

Thanh Xuân, Tp. Hà Nội) 

10.  Vệ Sinh Lakshmi 

Nature 

7344/20/CBMP-HN 

11.  Ziha Dental 7345/20/CBMP-HN 

12.  Sunuvreflect Spf50 7383/20/CBMP-HN 

13.  Gel Rửa Tay Khô 

C'n2 

7619/20/CBMP-HN 
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STT Tên sản phẩm Số công bố 

Công văn 

của Cục 

QLD 

Đơn vị đứng tên công bố và 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

14.  Blacksilk 7754/20/CBMP-HN 

15.  Kem Nẻ Vaselin E+ 7755/20/CBMP-HN 

16.  Nước hoa vùng kín 

Nhất Chi Mai 

8046/20/CBMP-HN 

17.  Nước súc miệng 

Water Soul 

8286/20/CBMP-HN 

18.  Nhất Sắc Serum 8287/20/CBMP-HN 

19.  Sữa rửa mặt Charm 

5s 

8288/20/CBMP-HN 

20.  Kemas 8528/20/CBMP-HN 

21.  Dầu gội đầu 

Occimum 

11403/21/CBMP-

HN 

10195/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty TNHH Cổ Lũng 

Xanh (Địa chỉ: Tổ 1, phường 

Đồng Quang, Tp. Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

22.  Chavindryskin 8414/20/CBMP-HN 10198/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Chavin (Địa chỉ: 

Số 6/52 đường Tân Hà, 

phường Lãm Hà, quận Kiến 

An, Tp. Hải Phòng) 

23.  Dung dịch vệ sinh 

Lactaxi Trà Xanh 

Trầu Không Hoa 

Hồng 

9421/21/CBMP-HN 10199/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty TNHH dược quốc tế 

Zena Canada (Địa chỉ: Cụm 5, 

xã Thọ Xuân, huyện Đan 

Phượng, Tp. Hà Nội) 

24.  Hego Care Softgel 8851/21/CBMP-HN 10201/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty TNHH Hegolife (Địa 

chỉ: Tầng 6, Số 755 Lũy Bán 

Bích, phường Phú Thọ Hoà, 

quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh) 

25.  Tiny Rose 8905/21/CBMP-HN 10202/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại dược liệu Thiên Ý 

(Địa chỉ: Xóm Hồng Quang 2, 

xã Hưng Đạo, Tp. Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng) 

26.  Emme 9776/21/CBMP-HN 

27.  Dầu Gội Vietsupply 

Care 

8847/21/CBMP-HN 10203/QLD-

MP ngày 

Công ty TNHH Supply Việt 

Nam (Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 
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STT Tên sản phẩm Số công bố 

Công văn 

của Cục 

QLD 

Đơn vị đứng tên công bố và 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

28.  Dầu Xả Vietsupply 

Care 

8848/21/CBMP-HN 
17/11/2023 16, ngõ 259 Yên Hòa, phường 

Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Tp. 

Hà Nội) 

29.  Sữa Tắm Vietsupply 

Care 

8849/21/CBMP-HN 

30.  Sữa Dưỡng Thể 

Vietsupply Care 

8850/21/CBMP-HN 

31.  Virozen 11715/22/CBMP-

HN 

10200/QLD-

MP ngày 

17/11/2023 

Công ty TNHH dược liệu ứng 

dụng Fytozen (Địa chỉ: Số 21, 

ngách 164/10 ngõ 164, phố 

Hồng Mai, phường Quỳnh 

Lôi, quận Hai Bà Trưng, Tp. 

Hà Nội) 

 Tổng: 31 sản phẩm    
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